
Phụ lục III
DANH SÁCH CỤM, KHỐI THI ĐUA 
DO UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định  số           /QĐ.UBND  

ngày             tháng       năm 2020 của UBND tỉnh)


THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

A.Thành lập 02 cụm và 12 khối thi đua, bao gồm các đơn vị sau: 

I. Cụm thi đua (02 cụm)

1. Phường 1
2. Phường 2

3. Phường 3

4. Phường 4

5. Phường 7

6. Phường 8

7. Phường 9

8. Phường Thắng Tam

9. Phường 5

10. Phường 10

11. Phường 11

12. Phường 12

13. Phường Thắng Nhì

14. Phường Nguyễn An Ninh

15. Phường Thắng Nhất

16. Phường Rạch Dừa

17. Xã Long Sơn

II. Khối thi đua (12 khối)
* Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (04 khối)

1. Phòng Nội vụ 

2. Phòng Tư pháp 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Phòng Văn hoá và Thông tin 

7. Phòng Y tế 

8. Thanh tra 

9. Văn phòng HĐND và UBND

10. Phòng Kinh tế

11. Phòng Quản lý đô thị

12. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

13. Ban Tổ chức Thành ủy

14. Ban Tuyên giáo Thành ủy

15. Văn phòng Thành  ủy

16. Ban Dân vận Thành  ủy

17. Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 

18. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

19. Hội Liên hiệp phụ nữ

20. Hội Cựu chiến binh

21. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

22. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

23. Đội trật tự đô thị

24. Thư viện

25. Trung tâm Phát triển quỹ đất

26. Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch 

27. Ban Quản lý các khu du lịch

28. Ban Quản lý chợ Vũng Tàu

29. Ban Quản lý chợ phường 1

30. Ban Quản lý chợ Rạch Dừa

31. Ban Quản lý chợ Bến Đình

32. Ban Quản lý chợ Thắng Nhất

33. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 

34. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 

35. Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu

36. Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

* Khối thi đua các trường học (08 khối), bao gồm:

-  Khối thi đua các trường trung học cơ sở (02 khối)

1. Trường THCS Bạch Đằng

2. Trường THCS Phước Thắng 

3. Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

4. Trường THCS Ngô Sĩ Liên

5. Trường THCS Thắng Nhất

6. Trường THCS Nguyễn Thái Bình

7. Trường THCS Nguyễn Văn Linh

8. Trường THCS Nguyễn An Ninh

9. Trường THCS Trần Phú 

10. Trường THCS Võ Trường Toản
11. Trường THCS Thắng Nhì

12. Trường THCS Võ Văn Kiệt

13. Trường THCS Duy Tân 

14. Trường THCS Vũng Tàu 

15. Trường THCS Châu Thành 

16. Trường THCS Huỳnh Khương Ninh

·  Khối thi đua các trường tiểu học (02 khối)

1. Trường Tiểu học Long Sơn 1

2. Trường Tiểu học Long Sơn 2

3. Trường Tiểu học Hải Nam

4. Trường Tiểu học Phước Thắng

5. Trường Tiểu học Bình Minh

6. Trường Tiểu học Thắng Nhất

7. Trường Tiểu học Chí Linh

8. Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

9. Trường Tiểu học Trương Công Định

10. Trường Tiểu học Quang Trung

11. Trường Tiểu học Trưng Vương

12. Trường Tiểu học Lê Lợi

13. Trường Tiểu học Thắng Nhì

14. Trường Tiểu học Hòa Bình

15. Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

16. Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

17. Trường Tiểu học Bàu Sen

18. Trường Tiểu học Đoàn Kết

19. Trường Tiểu học Hạ Long

20. Trường Tiểu học Thắng Tam

21. Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp

22. Trường Tiểu học Phước An

23. Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

24. Trường Tiểu học Song Ngữ

25. Trường Tiểu học Việt Anh

-  Khối thi đua các trường mầm non (03 khối)

1. Trường Mẫu giáo Phường 8

2. Trường Mẫu giáo Hoa Phượng

3. Trường Mầm non Tuổi Thơ

4. Trường Mầm non Phước Thắng

5. Trường Mầm non Ánh Dương

6. Trường Mầm non Châu Thành

7. Trường Mầm non Phường 3

8. Trường Mầm non 19/5

9. Trường Mầm non Sen Hồng

10.  Trường Mầm non Họa Mi

11.  Trường Mầm non 1/6 

12.  Trường Mầm non Hoa Sen

13.  Trường Mầm non 30/4

14.  Trường Mầm non Hoa Mai

15.  Trường Mầm non Hương Sen

16.  Trường Mầm non Trúc Xanh

17.  Trường Mầm non Sao Mai

18.  Trường Mầm non Thùy Vân

19.  Trường Mầm non Hoa Anh Đào

20. Trường Mầm non  Nắng Hồng

21.  Trường Mầm non Lê Ki Ma

22. Trường Mầm non Sao Việt

23. Trường Mầm non 2-9 

24. Trường Mầm non Hướng Dương

CÁC TRƯỜNG TƯ THỤC (01 khối)

1. Trường Mẫu giáo Thanh Tâm

2. Trường Mầm non Mẫu Tâm

3. Trường Mầm non Đa Minh

4. Trường Mầm non Nam Bình

5. Trường Mầm non Hoa Hồng Nhỏ

6. Trường Mầm non Minh Đăng

7. Trường Mầm non Hiển vinh

8. Trường Mầm non Khải Hoàn

9. Trường Mầm non Hoa Hồng

10.  Trường Mẫu giáo song Ngữ

11.  Trường Mầm non Cây Táo

12.  Trường Mầm non Phước An

13.  Trường Mầm non Tuổi Thơ Xanh

B. Về thành phần các đơn vị thành viên trong cụm, khối: Giao UBND các huyện, thành phố bố trí sắp xếp.

____________________________

Phụ lục III
DANH SÁCH CỤM, KHỐI THI ĐUA 

DO UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định  số            /QĐ.UBND  

ngày      bbbb tháng        năm 2020 của UBND tỉnh)


THÀNH PHỐ BÀ RỊA
A.Thành lập 01 cụm và 06 khối thi đua, bao gồm các đơn vị sau:
I. Cụm thi đua (01 cụm)

1. Phường Phước Hưng

2. Phường Phước Hiệp

3. Phường Phước Nguyên

4. Phường Long Toàn

5. Phường Long Tâm

6. Phường Phước Trung

7. Phường Long Hương

8. Phường Kim Dinh

9. Xã Tân Hưng

10. Xã Hòa Long

11. Xã Long Phước 

II. Khối thi đua (06 khối)
* Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (03 khối)

1. Phòng Nội vụ 

2. Phòng Tư pháp 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Phòng Văn hoá và Thông tin 

7. Phòng Y tế 

8. Thanh tra 

9. Văn phòng Thành phố 
10. Phòng Kinh tế

11. Phòng Quản lý đô thị
12. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

13. Ban Tổ chức Thành ủy

14. Ban Tuyên giáo Thành ủy

15. Ban Dân vận Thành  ủy

16. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

17. Hội Liên hiệp phụ nữ

18. Hội Cựu chiến binh

19. Hội Nông dân

20. Hội Chữ thập đỏ

21. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
22. Liên đoàn Lao động

23. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

24. Đội trật tự đô thị

25. Trung tâm Phát triển quỹ đất

26. Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa

27. Ban Quản lý chợ Bà Rịa

28. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1

29. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2

* Khối thi đua các trường học (03 khối), bao gồm:
-  Khối thi đua các trường trung học cơ sở (01 khối)

1. Trường THCS Dương Văn Mạnh

2. Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng

3. Trường THCS Lê Quang Cường

4. Trường THCS Long Toàn

5. Trường THCS Phước Nguyên

6. Trường THCS Nguyễn Du

7. Trường THCS Kim Đồng

8. Trường THCS Nguyễn Trãi

9. Trường THCS Trần Đại Nghĩa

10. Trường THCS Tân Hưng
·  Khối thi đua các trường tiểu học (01 khối)

1. Trường Tiểu học Trần Văn Thượng

2. Trường Tiểu học Hòa Long

3. Trường Tiểu học Nguyễn Minh Khanh

4. Trường Tiểu học Lê Lợi

5. Trường Tiểu học Trường Sơn

6. Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

7. Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Đằng

8. Trường Tiểu học Lê Thành Duy

9. Trường Tiểu học Long Hương 

10. Trường Tiểu học Phan Bội Châu

11. Trường Tiểu học Kim Dinh

12. Trường Tiểu học Trần Văn Quan

13. Trường Tiểu học Điện Biên

·  Khối thi đua các trường mầm non (01 khối)

1. Trường Mầm non Long Phước 

2. Trường Mầm non Hòa Long

3. Trường Mầm non Long Xuyên

4. Trường Mầm non Long Tâm

5. Trường Mầm non Phước Nguyên

6. Trường Mầm non Họa Mi

7. Trường Mầm non Sơn Ca

8. Trường Mầm non Hoàng Oanh

9. Trường Mầm non Long Hương

10. Trường Mầm non Hướng Dương

11. Trường Mầm non Vành Khuyên
12. Trường Mầm non Phước Hiệp
B. Về thành phần các đơn vị thành viên trong cụm, khối: Giao UBND các huyện, thành phố bố trí sắp xếp.


Phụ lục III
DANH SÁCH CỤM, KHỐI THI ĐUA 

DO UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ

 (Kèm theo Quyết định  số            /QĐ.UBND  

ngày       tháng        năm 2020 của UBND tỉnh)


THỊ XÃ PHÚ MỸ
A.Thành lập 01 cụm và 07 khối thi đua, bao gồm các đơn vị sau:

I. Cụm thi đua (01 cụm)
1. Thị trấn Phú Mỹ
2. Xã Mỹ Xuân
3. Xã Phước Hòa
4. Xã Tân Phước

5. Xã Tân Hòa

6. Xã Tân Hải

7. Xã Châu Pha

8. Xã Tóc Tiên

9. Xã Hắc Dịch 

10. Xã Sông Xoài

II. Khối thi đua (07 khối)
*Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (03 khối)

1. Phòng Nội vụ 

2. Phòng Tư pháp 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Phòng Văn hoá và Thông tin 

7. Phòng Y tế 

8. Thanh tra 

9. Văn phòng thị xã  
10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. Phòng Dân tộc
13. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

14. Ban Tổ chức Huyện  ủy

15. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

16. Ban Dân vận Huyện ủy

17. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

18. Hội Liên hiệp phụ nữ

19. Hội Cựu chiến binh

20.  Hội Nông dân

21.  Hội Chữ thập đỏ

22.  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
23. Liên đoàn Lao động
24. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
25. Trung tâm Phát triển quỹ đất
26. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

* Khối thi đua các trường học (04 khối)

·  Khối thi đua các trường trung học cơ sở (01 khối)

1. Trường THCS Lê Hồng Phong

2. Trường THCS Hùng Vương

3. Trường THCS Phước Hòa

4. Trường THCS Tân Phước

5. Trường THCS Phú Mỹ

6. Trường THCS Phan Chu Trinh

7. Trường THCS Phan Bội Châu

8. Trường THCS Hắc Dịch

9. Trường THCS Chu Văn An

10. Trường THCS Tóc Tiên
11.Trường THCS Trương Công Định
-  Khối thi đua các trường tiểu học (02 khối)

1. Trường Tiểu học Chu Hải

2. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

3. Trường Tiểu học Trưng Vương

4. Trường Tiểu học Văn Lang

5. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

6. Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

7. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định

8. Trường Tiểu học Quang Trung 

9. Trường Tiểu học Phú Mỹ

10. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

11. Trường Tiểu học Mỹ Xuân

12. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

13. Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ

14. Trường Tiểu học Nguyễn Du

15. Trường Tiểu học Hắc Dịch

16. Trường Tiểu học Phan Đình Phùng

17. Trường Tiểu học Tóc Tiên

18. Trường Tiểu học Châu Pha A

21. Trường Tiểu học Châu Pha B
-  Khối thi đua các trường mầm non (01 khối)

1. Trường Mầm non Tân Hải

2. Trường Mầm non Tân Hòa

3. Trường Mầm non Phước Hòa

4. Trường Mầm non Tân Phước

5. Trường Mầm non Phú Mỹ

6. Trường Mầm non Mỹ Xuân

7. Trường Mầm non Hắc Dịch

8. Trường Mầm non Sông Xoài

9. Trường Mầm non Tóc Tiên

10. Trường Mầm non Châu Pha 1 

11. Trường Mầm non Châu Pha 2

B. Về thành phần các đơn vị thành viên trong cụm, khối: Giao UBND các huyện, thành phố bố trí sắp xếp.


Phụ lục III
DANH SÁCH CỤM, KHỐI THI ĐUA 

DO UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định  số          /QĐ.UBND  

ngày       tháng         năm 2020 của UBND tỉnh)


HUYỆN LONG ĐIỀN

A.Thành lập 01 cụm và 07 khối thi đua, bao gồm các đơn vị sau:

I. Cụm thi đua (01 cụm)
1. Thị trấn Long Điền
2. Thị trấn Long Hải
3. Xã An Ngãi
4. Xã An Nhứt
5. Xã Tam Phước
6. Xã Phước Hưng 

7. Xã Phước Tỉnh

II. Khối thi đua (07 khối)
*Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (03 khối)

1. Phòng Nội vụ 

2. Phòng Tư pháp 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Phòng Văn hoá và Thông tin 

7. Phòng Y tế 

8. Thanh tra 

9. Văn phòng huyện
10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

13. Ban Tổ chức Huyện ủy

14. Ban Tuyên giáo Huyện  ủy

15. Ban Dân vận Huyện  ủy

16. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam
17. Hội Liên hiệp phụ nữ

18. Hội Cựu chiến binh

19. Hội Nông dân

20. Hội Chữ thập đỏ

21. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

22. Liên đoàn Lao động
23. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

24. Ban Quản lý các khu du lịch

25. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

26. Trung tâm Phát triển quỹ đất

27. Ban Quản lý bến xe

28. Ban Quản lý các chợ

29. Ban Quản lý cảng cá

* Khối thi đua các trường học (04 khối)

- Khối thi đua các trường trung học cơ sở (01 khối)

1. Trường THCS Văn Lương 

2. Trường THCS Huỳnh Tịnh Của 

3. Trường THCS Phạm Hữu Chí 

4. Trường THCS Mạc Đĩnh Chi 

5. Trường THCS Nguyễn Trãi

6. Trường THCS Nguyễn Huệ

7. Trường THCS Trần Nguyên Hãn

8. Trường THCS Nguyễn Thị Định

9. Trường THCS Phạm Hồng Thái 

10. Trường THCS Nguyễn Công Trứ

11.Trường THCS Hùng Vương
- Khối thi đua các trường tiểu học (02 khối)

1. Trường Tiểu học Long Liên 

2. Trường Tiểu học Long Điền 

3. Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc 

4. Trường Tiểu học Đặng Văn Dực 

5. Trường Tiểu học Tam Phước 

6. Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

7. Trường Tiểu học Kim Đồng

8. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

9. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

10. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

11. Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm 

12. Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 

13. Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão

14. Trường Tiểu học Lê Lợi 

15. Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 

16. Trường Tiểu học Chu Văn An 

17.Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt
- Khối thi đua các trường mầm non (01 khối)

1. Trường Mầm non Long Điền 

2. Trường Mầm non Nam Côn Sơn

3. Trường Mầm non Bình Minh

4. Trường Mầm non Nắng Mai

5. Trường Mầm non Hoàng Lan

6. Trường Mầm non Hoàng Yến

7. Trường Mầm non Hoa Hồng

8. Trường Mầm non Sơn Ca

9. Trường Mầm non Hoa Phượng

10. Trường Mầm non Ánh Dương

11. Trường Mầm non Hoa Mặt Trời

12. Trường Mầm non Hoa Sen
B. Về thành phần các đơn vị thành viên trong cụm, khối: Giao UBND các huyện, thành phố bố trí sắp xếp.


Phụ lục III
DANH SÁCH CỤM, KHỐI THI ĐUA 

DO UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ

 (Kèm theo Quyết định  số           /QĐ.UBND  

ngày         tháng     năm         của UBND tỉnh)


HUYỆN ĐẤT ĐỎ
A.Thành lập 01 cụm và 06 khối thi đua, bao gồm các đơn vị sau:

I. Cụm thi đua (01 cụm)

1. Thị trấn Đất Đỏ
2. Thị trấn Phước Hải
3. Xã Phước Long Thọ
4. Xã Phước Hội 

5. Xã Long Mỹ 

6. Xã Lộc An 

7. Xã Long Tân 

8. Xã Láng Dài

II. Khối thi đua (06 khối)
* Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (03 khối)

1. Phòng Tư pháp 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

5. Phòng Văn hoá và Thông tin 

6. Phòng Y tế 

7. Thanh tra 

8. Văn phòng huyện
9.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

10.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11.  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

12.  Ban Tổ chức Nội vụ
13.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy

14. Ban Dân vận Huyện ủy

15.  Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện

16.  Hội Liên hiệp phụ nữ

17.  Liên đoàn lao động

18.  Hội Cựu chiến binh 

19.  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
20.  Hội Nông dân 

21.  Hội Chữ thập đỏ
22. Trung tâm Phát triển quỹ đất

23.  Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao

24.  Ban Quản lý các khu du lịch

25.  Ban Quản lý di tích

26.  Ban Quản lý chợ Đất Đỏ

27.  Ban Quản lý chợ Phước Hải
28.  Công ty Công trình đô thị
29.  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

* Khối thi đua các trường học (03 khối)

-  Khối thi đua các trường trung học cơ sở (01 khối)
1. Trường THCS Châu Văn Biếc

2. Trường THCS Phước Hải

3. Trường THCS Long Tân

4. Trường THCS Láng Dài

5. Trường THCS Lộc An 

6. Trường THCS Phước Thạnh

7.Trường THCS Đất Đỏ
8. Trường THCS Minh Đạm
-  Khối thi đua các trường tiểu học (01 khối)

1. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Hoa

2. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

3. Trường Tiểu học Nguyễn Hùng Mạnh

4. Trường Tiểu học Phước Hội

5. Trường Tiểu học Lộc An

6. Trường Tiểu học Phước Hải 1

7. Trường Tiểu học Phước Hải 2

8. Trường Tiểu học Phước Hải 3

9. Trường Tiểu học Láng Dài 1

10. Trường Tiểu học Long Tân

11. Trường Tiểu học Long Mỹ 
-  Khối thi đua các trường mầm non (01 khối)

1. Trường Mầm non Phước Thạnh
2. Trường Mầm non Lê-Ki-Ma

3. Trường Mầm non Long Tân

4. Trường Mầm non Láng Dài

5. Trường Mầm non Lộc An

6. Trường Mầm non Phước Hải

7. Trường Mầm non Hoa Sen

8. Trường Mầm non Phước Điền

9. Trường Mầm non Liên xã Phước Hội - Long Mỹ

B. Về thành phần các đơn vị thành viên trong cụm, khối: Giao UBND các huyện, thành phố bố trí sắp xếp.
Phụ lục III
DANH SÁCH CỤM, KHỐI THI ĐUA 

DO UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định  số              /QĐ.UBND  

ngày            tháng         năm 2020 của UBND tỉnh)


HUYỆN CHÂU ĐỨC

A.Thành lập 02 cụm và 10 khối thi đua, bao gồm các đơn vị sau:

I. Cụm thi đua (02 cụm)

1. Thị trấn Ngãi Giao
2. Xã Kim Long

3. Xã Suối Nghệ
4. Xã Nghĩa Thành
5. Xã Đá Bạc
6. Xã Sơn Bình
7. Xã Bình Giã

8. Xã Xà Bang

9. Xã Bình Trung

10. Xã Quảng Thành

11. Xã Bàu Chinh
12. Xã Láng Lớn
13. Xã Cù Bị

14. Xã Bình Ba
15. Xã Suối Rao

16. Xã Xuân Sơn

II. Khối thi đua (10 khối)
*Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (03 khối)

1. Phòng Nội vụ 

2. Phòng Tư pháp 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Phòng Văn hoá và Thông tin 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

8. Phòng Y tế 

9. Thanh tra 

10. Văn phòng huyện
11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

12. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13. Phòng Dân tộc
14. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

15. Ban Tổ chức Huyện  ủy

16. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
17. Ban Dân vận Huyện ủy

18. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

19. Hội Liên hiệp phụ nữ

20. Hội Cựu chiến binh

21. Hội Nông dân

22. Hội Chữ thập đỏ

23. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

24. Liên đoàn Lao động
25. Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao

26. Trung tâm Phát triển quỹ đất

27. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

* Khối thi đua các trường học (07 khối)

-  Khối thi đua các trường trung học cơ sở (02 khối)

1. Trường THCS Quang Trung 

2. Trường THCS Nguyễn Công Trứ

3. Trường THCS Võ Trường Toản

4. Trường THCS Trần Hưng Đạo

5. Trường THCS Phan Bội Châu

6. Trường THCS Châu Đức

7. Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 

8. Trường THCS Hà Huy Tập 

9. Trường THCS Lê Lợi

10. Trường THCS Lý Thường Kiệt 

11. Trường THCS Nguyễn Trung Trực 

12. Trường THCS Kim Long

13. Trường THCS Quảng Thành

14. Trường THCS Xà Bang

15. Trường THCS Nguyễn Huệ

16. Trường THCS Cao Bá Quát 

18.Trường THCS Phan Đình Phùng
-  Khối thi đua các trường tiểu học (03 khối)

1. Trường Tiểu học Sông Cầu

2. Trường Tiểu học Nghĩa Thành
3. Trường Tiểu học Suối Nghệ

4. Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

5. Trường Tiểu học Bình Ba

6. Trường Tiểu học Ngãi Giao

7. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

8. Trường Tiểu học Bình Giã 

9. Trường Tiểu học Chu Văn An

10. Trường Tiểu học Lê Văn Tám

11. Trường Tiểu học Kim Đồng

12. Trường Tiểu học Trần Phú

13. Trường Tiểu học Kim Long

14. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

15. Trường Tiểu học Quảng Thành

16. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

17. Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

18. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

19. Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

20. Trường Tiểu họcTrần Quang Diệu

21. Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

·  Khối thi đua các trường mầm non (02 khối)

1. Trường Mầm non Trúc Xanh 

2. Trường Mầm non Hoa Mai
3. Trường Mầm non Hoa Hồng

4. Trường Mầm non Hoa Sữa

5. Trường Mầm non Sao Mai

6. Trường Mầm non Ánh Dương

7. Trường Mầm non Phượng Hồng

8. Trường Mẫu giáo Hoạ Mi

9. Trường Mầm non Vành Khuyên

10. Trường Mầm non Hoa Sen

11. Trường Mầm non Tuổi Thơ

12. Trường Mầm non Sen Hồng

13. Trường Mầm non Sơn Ca

14. Trường Mầm non Rạng Đông

15. Trường Mầm non Sao Sáng

16. Trường Mầm non Hướng Dương

17. Trường Mầm non Bình Minh

18. Trường Mầm non Hoàng Oanh

19. Trường Mầm non Tuổi Ngọc

B. Về thành phần các đơn vị thành viên trong cụm, khối: Giao UBND các huyện, thành phố bố trí sắp xếp.


Phụ lục III
DANH SÁCH CỤM, KHỐI THI ĐUA 

DO UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định  số          /QĐ.UBND  

ngày         tháng        năm 2020 của UBND tỉnh)


HUYỆN XUYÊN MỘC
A. Thành lập 02 cụm và 09 khối thi đua, bao gồm các đơn vị sau:

I. Cụm thi đua (02 cụm)
1. Thị trấn Phước Bửu
2. Xã Phước Thuận
3. Xã Phước Tân
4. Xã Xuyên Mộc
5. Xã Bông Trang
6. Xã Bàu Lâm
7. Xã Tân Lâm
8. Xã Hòa Hưng
9. Xã Hòa Bình
10. Xã Hòa Hiệp 
 11. Xã Hòa Hội
 12. Xã Bưng Riềng
 13. Xã Bình Châu
II. Khối thi đua (09 khối)
*Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (03 khối)
1. Phòng Nội vụ 

2. Phòng Tư pháp 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Phòng Văn hoá và Thông tin 

7. Phòng Y tế 

8. Thanh tra 

9. Văn phòng huyện 

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12. Phòng Dân tộc
13. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

14. Ban Tổ chức Huyện  ủy

15. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

16. Ban Dân vận Huyện ủy

17. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

18. Hội Liên hiệp phụ nữ

19. Hội Cựu chiến binh
20. Hội Nông dân
21. Hội Chữ thập đỏ
22. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
23. Liên đoàn Lao động

24. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
25. Ban Quản lý các khu du lịch
26. Trung tâm Phát triển quỹ đất
27. Ban Quản lý chợ thị trấn Phước Bửu
28. Ban Quản lý Bến xe 

29. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

* Khối thi đua các trường học (06 khối)

-  Khối thi đua các trường trung học cơ sở (01 khối)
1. Trường THCS Bình Châu 

2. Trường THCS Bưng Riềng

3. Trường THCS Bông Trang

4. Trường THCS  Xuyên Mộc

5. Trường THCS Hòa Hội

6. Trường THCS Hòa Hiệp

7. Trường THCS Phước Bửu

8. Trường THCS Phước Thuận

9. Trường THCS Phước Tân

10. Trường THCS Chu Văn An

11. Trường THCS Quang Trung

12. Trường THCS Hòa Hưng

13. Trường THCS Bàu Lâm
14.  Trường THCS Tân Lâm
·  Khối thi đua các trường tiểu học (03 khối)

1. Trường Tiểu học Bình Châu

2. Trường Tiểu học Thanh Bình

3. Trường Tiểu học Lê Minh Châu

4. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định

5. Trường Tiểu học Bưng Riềng

6. Trường Tiểu học Bông Trang

7. Trường Tiểu học Xuyên Mộc

8. Trường Tiểu học Hòa Hội

9. Trường Tiểu học Kim Đồng

10. Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa

11. Trường Tiểu học Trần Phú

12.  Trường Tiểu học Hòa Hiệp

13.  Trường Tiểu học Láng Sim 

14.  Trường Tiểu học Phước Bửu

15.  Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh

16.  Trường Tiểu học Gò Cát

17.  Trường Tiểu học Hồ Tràm

18.  Trường Tiểu học Phước Tân

19.  Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

20.  Trường Tiểu học Hòa Bình

21.  Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

22.  Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp

23.  Trường Tiểu học Hòa Hưng

24. Trường Tiểu học Bàu Lâm

25.  Trường Tiểu học Ngô Quyền

26.  Trường Tiểu học Thống Nhất 
27.  Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ
·  Khối thi đua các trường mầm non (02 khối)

1. Trường Mầm non Bình Châu

2. Trường Mầm non Ánh Dương

3. Trường Mầm non Bưng Riềng

4. Trường Mầm non Bông Trang

5. Trường Mầm non Xuyên Mộc

6. Trường Mầm non Hòa Hội

7. Trường Mầm non 19/5

8. Trường Mầm non Hoa Hồng

9. Trường Mầm non Búp Sen Hồng

10. Trường Mầm non Hoa Sen

11. Trường Mầm non Phước Bửu

12. Trường Mầm non 1/6

13. Trường Mầm non Hướng Dương

14. Trường Mầm non Phước Tân

15. Trường Mầm non Sao Mai

16. Trường Mầm non Hòa Bình

17. Trường Mầm non Thanh Bình

18. Trường Mầm non Hòa Hưng

19. Trường Mầm non Bàu Lâm

21. Trường Mầm non Tân Lâm
B. Về thành phần các đơn vị thành viên trong cụm, khối: Giao UBND các huyện, thành phố bố trí sắp xếp.

Phụ lục III
DANH SÁCH CỤM, KHỐI THI ĐUA 

DO UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định  số            /QĐ.UBND  

ngày        tháng        năm 2020 của UBND tỉnh)


HUYỆN CÔN ĐẢO

A.Thành lập 04 khối thi đua, bao gồm các đơn vị sau:

* Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (03 khối):

1. Phòng Tư pháp 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

4. Phòng Văn hoá và Thông tin 

5. Phòng Y tế - Lao động Thương binh và Xã hội
6. Văn phòng huyện
7. Phòng Kinh tế

8. Đội Thanh tra giao thông

9. Đội Quản lý thị trường số 8

10. Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

11. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra
12. Ban Tổ chức Huyện  ủy

13. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

14. Văn phòng Huyện  ủy

15. Ban Dân vận Huyện ủy

16. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

17. Hội Liên hiệp phụ nữ

18. Hội Cựu chiến binh

19. Hội Nông dân

20. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
21. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 

22. Hội Chữ thập đỏ

23. Liên đoàn Lao động 
24. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

25. Trung tâm Phát triển quỹ đất

26. Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật

27. Ban Quản lý các khu du lịch

28. Ban Quản lý chợ Côn Đảo

29. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
30. Trạm Cung cấp nước

31. Ban Quản lý cảng Bến Đầm

32. Ban Quản lý công trình công cộng

* Khối thi đua các trường học (01 khối)
1. Trường Mầm non Tuổi Thơ
2. Trường Mầm non Hướng Dương 
3. Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc
4. Trường THCS Lê Hồng Phong

B. Về thành phần các đơn vị thành viên trong cụm, khối: Giao UBND các huyện, thành phố bố trí sắp xếp.
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